
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH03 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52106190 Bùi Quốc Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52106241 Phạm Bảo Anh 

3 DH52101856 Nguyễn Duy Bản 

4 DH52101128 Nguyễn Kỳ Hoàng Chương 

5 DH52107607 Lê Hoàng Công 

6 DH52106599 Dương Chấn Đạt 

7 DH52107076 Lê Tuấn Đạt 

8 DH52103348 Nguyễn Phan Hoàng Đạt 

9 DH52100456 Huỳnh Hoàng Hải 

10 DH52101130 Nguyễn Anh Hào 

11 DH52102882 Bùi Thanh Hậu 

12 DH52107728 Lê Huy Hoàng 

13 DH52104015 Nguyễn Huy Hoàng 

14 DH52103289 Nguyễn Quốc Hoàng 

15 DH52107715 Trần Văn Hoàng 

16 DH52103404 Trần Hoàng Huy 

17 DH52107557 Võ Xuân Huy 

18 DH52101490 Phan Dương Khang 

19 DH52106560 Phạm Đoàn Khánh 

20 DH52106994 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 

21 DH52106310 Trương Thủ Khoa 

22 DH52103066 Đỗ Nguyễn Anh Khôi 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52107543 Nguyễn Võ Trung Kiên 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52101039 Trần Quí Kiệt 

25 DH52108297 Nguyễn Ngọc Yến Linh 

26 DH52101401 Nguyễn Công Bảo Long 

27 DH52106740 Trần Hoàng Long 

28 DH52102880 Huỳnh Quốc Lợi 

29 DH52103784 Nguyễn Hữu Luân 

30 DH52103467 Nguyễn Thành Minh 

31 DH52103115 Nguyễn Thiện Nhân 

32 DH52103397 Nguyễn Minh Nhựt 

33 DH52104508 Trần Sô Ny 

34 DH52103039 Phạm Xuân Phú 

35 DH52106430 Nguyễn Trọng Phúc 

36 DH52108080 Nguyễn Trường Phúc 

37 DH52105659 Bạch Đức Phước 

38 DH52103494 Trần Thanh Phương 

39 DH52104560 Lê Anh Quân 

40 DH52100077 Chu Gia Quyền 

41 DH52107035 Lưu Tấn Sang 

42 DH52100133 Trần Đình Thái 

43 DH52107089 Nguyễn Minh Nhựt Thanh 

44 DH52104774 Tô Văn Thanh 

45 DH52106107 Trương Thành Thi 

46 DH52103871 Phạm Minh Trị 

47 DH52107697 Đinh Nguyễn Tuấn 

48 DH52100999 Phạm Mạnh Tuấn 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52104582 Ngô Duy Tùng 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52108046 Võ Xuân Tùng 

51 DH52105320 Hồ Nhật Tường 

52 DH52102720 Trần Nguyễn Bảo Uyên 

53 DH52102487 Nguyễn Thị Tử Vi 

54 DH52106608 Đỗ Quang Vinh 

55 DH52103254 Nguyễn Hoàng Vinh 

56 DH52107698 Nguyễn Lê Hoàng Vinh 

57 DH52107603 Lê Nguyên Vũ 

58 DH52103727 Đào Duy Hoàng Vương 

59 DH52106879 Nguyễn Thúy Vy 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


